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Received:  21/12/2021 This paper aims to investigate the impact of the budgeting process on 

the performance of small and medium-sized manufacturing enterprises. 

The three main areas of research are budgeting in SMEs, measuring 

performance in SMEs and SMEs. The budgeting process is explained 

and analyzed from the point of view of budgeting, budget control, and 

participation in the budgeting process. Research data is collected from a 

survey of 207 managers, department heads, accountants and employees 

of 52 small and medium production enterprises in Lam Dong province. 

The study used quantitative research methods Cronbach's Alpha, 

exploratory factor analysis, multiple regression analysis. The research 

results show that the factors of the budgeting process have an impact on 

the performance of small and medium-sized manufacturing enterprises, 

in which the factor participating in budgeting has the greatest impact on 

the efficiency of the manufacturing enterprises. 
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QUY TRÌNH LẬP NGÂN SÁCH TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG: 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  21/12/2021 Bài báo nhằm điều tra tác động của quy trình lập ngân sách đối với 

hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. Ba lĩnh 

vực chính trong nghiên cứu là lập ngân sách trong các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, đo lường hiệu quả hoạt động trong các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Quy trình lập ngân sách được giải 

thích và phân tích trên quan điểm lập dự toán ngân sách, kiểm soát 

ngân sách và sự tham gia vào quá trình lập ngân sách. Dữ liệu nghiên 

cứu được thu thập từ cuộc khảo sát với 207 nhà quản lý, trưởng phòng, 

kế toán và nhân viên của 52 doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại tỉnh 

Lâm Đồng. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng 

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích hồi quy đa 

biến. Kết quả nghiên cứu cho thấy các nhân tố thuộc quy trình lập ngân 

sách có tác động đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sản 

xuất vừa và nhỏ, trong đó nhân tố tham gia lập ngân sách có tác động 

lớn nhất đến hiệu quả hoạt động. 
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1. Giới thiệu 

Đo lường hiệu quả hoạt động trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ ( DNVVN) 

Hiệu quả là một khái niệm phức tạp và có thể được đo lường bằng nhiều phương pháp khác 

nhau. Nói chung, hiệu quả được hiểu là mức độ mà một cá nhân hoặc một tổ chức đạt được các 

mục tiêu. Đối với một doanh nghiệp, hiệu quả thường được đo lường bằng kết quả cuối cùng về 

khía cạnh tài chính hoặc phi tài chính. Biện pháp tài chính là thước đo đánh giá hoạt động của tổ 

chức được thực hiện phổ biến nhất [1]. Một số chỉ tiêu tài chính được sử dụng để đánh giá hoạt 

động tài chính như lợi nhuận, tỷ suất hoàn vốn đầu tư, mức độ linh hoạt về tài chính. Ngoài ra, 

các biện pháp phi tài chính cũng được quan tâm như hiệu suất của người quản lý và sự hài lòng 

trong công việc của nhân viên. 

Ngân sách và quy trình lập ngân sách 

Ngân sách là một bản kế hoạch toàn diện mô tả thông tin về nhu cầu và sử dụng nguồn lực 

trong một khoảng thời gian nhất định [2]. Dự toán ngân sách là công cụ quan trọng trong việc 

hoạch định và kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp [3]. Các DNVVN được yêu cầu tập trung vào việc tối đa hóa chi phí và hiệu 

quả trong quá trình kiểm soát ngân sách nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động [4]. 

Ở khía cạnh xã hội học, lý thuyết dự phòng cho rằng không có quy trình lập ngân sách chung 

cho tất cả các loại hình doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp có cơ cấu khác nhau nên áp dụng quy 

trình lập ngân sách phù hợp với đặc đểm hoạt động kinh doanh của mình và sử dụng ngân sách 

để kiểm soát quản lý, lập ngân sách có sự tham gia của các cấp, đánh giá hiệu quả hoạt động dựa 

trên ngân sách [5]. 

Quy trình chính thức về lập ngân sách trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm quy trình 

chính thức về lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát ngân sách [6]. Trong quá trình hoạt động của 

doanh nghiệp, vai trò của các nhà quản lý là không thể bỏ qua, do đó quy trình lập ngân sách 

được xem xét trong nghiên cứu này là lập kế hoạch ngân sách, kiểm soát ngân sách và sự tham 

gia vào quá trình lập ngân sách.  

Tại Lâm Đồng, khu vực DNVVN chiếm tỷ trọng lớn với khoảng 94%, đây là bộ phận chủ yếu 

tạo ra tổng sản phẩm trên địa bàn, tạo ra động lực chính trong sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh 

Lâm Đồng, thúc đẩy tăng trưởng kinh kế, thu hút nguồn vốn đầu tư xã hội và đóng góp vào ngân 

sách tại địa phương, tạo công ăn việc làm và môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, các DNVVN có 

trình độ phát triển thấp và quy mô nhỏ. Trong khi đó, việc nghiên cứu các công cụ của kế toán 

quản trị hiện nay có ý nghĩa về cả mặt lý luận và thực tiễn, đặc biệt ngân sách là công cụ hữu 

hiệu trong việc hoạch định và kiểm soát các hoạt động, từ đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp [7]. Nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung vào vai trò và mục tiêu lập ngân 

sách trong khối doanh nghiệp vừa và nhỏ [3], [4]. Quy trình lập ngân sách được áp dụng khác 

nhau trong các công ty tuỳ vào quy mô và cách thức tổ chức của họ [8]. Do đó, mục đích của 

nghiên cứu hiện tại là kiểm tra mối quan hệ giữa quy trình lập ngân sách và hiệu quả hoạt động 

của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ. 

Hầu hết các nghiên cứu đều đồng ý rằng lập kế hoạch ngân sách có tác động tích cực đến hiệu 

quả hoạt động của doanh nghiệp, kết quả nghiên cứu của tác giả Trà Thị Hồng Kim [9] cho thấy 

lập dự toán ngân sách là một trong các nhân tố thuộc nội dung kế toán quản trị ảnh hưởng đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh của các DNVVN tại Thành phố Hồ Chí Minh; Tracy Foster [10] 

và Asiat Bisola Salaudeen [11] chứng minh rằng lập kế hoạch ngân sách có tác động đáng kể đến 

hiệu suất tài chính, giảm khả năng thất bại trong kinh doanh và mất việc làm của người lao động.  

Vì vậy giả thuyết được đặt ra như sau: 

H1: Lập dự toán ngân sách có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

Jamil Mulani và cộng sự [6] cho rằng kiểm soát ngân sách là quá trình đảm bảo các mục tiêu 

của công ty được đáp ứng một cách thích hợp và công ty tuân theo kế hoạch của mình, xác định 

sự khác biệt so với kế hoạch và thực hiện các hành động khắc phục nếu có sai lệch với định mức.  
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Các nghiên cứu cho thấy kiểm soát có vai trò quan trọng trong việc cải thiện năng lực quản lý 

và sự tăng trưởng về hiệu suất của doanh nghiệp, kiểm soát ngân sách chính thức dẫn đến tăng 

trưởng lợi nhuận cao hơn trong doanh nghiệp vừa và nhỏ [12], [13]. Ngân sách không chỉ là công 

cụ lập kế hoạch mà còn là công cụ kiểm soát, đánh giá và tạo động lực cho người lao động [3]. 

Do đó, giả thuyết H2 được đề xuất: 

H2: Kiểm soát ngân sách có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu xem xét mức độ tác động của việc đánh giá ngân sách 

đến hiệu quả hoạt động. Vì vậy tác giả lập luận rằng sau khi kiểm soát ngân sách được thực hiện 

thì công tác đánh giá ngân sách sẽ đo lường mức độ thành công của các bộ phận trong việc đáp 

ứng dự toán ngân sách, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Do đó giả 

thuyết H3 được phát biểu như sau: 

H3: Đánh giá ngân sách có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 

Sự tham gia vào việc lập ngân sách là biến được sử dụng thường xuyên khi nghiên cứu việc 

lập ngân sách dựa trên lý thuyết tâm lý [5], trạng thái tinh thần của cá nhân bị ảnh hưởng bởi các 

kích thích từ đó ảnh hưởng đến hành vi và hiệu suất của họ. Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tổ 

chức quy trình lập ngân sách có sự tham gia của nhân viên các cấp có tác dụng gia tăng mức độ 

hài lòng của nhân viên và khả năng tăng lợi nhuận của công ty. Sự tham gia của các cấp độ khác 

nhau của các thành viên trong quá trình lập ngân sách sẽ cải thiện năng lực của người quản lý 

[12]. Hiệu quả hoạt động bị ảnh hưởng bởi việc tham gia lập ngân sách và sự tham gia của nhân 

viên vào quá trình lập ngân sách đã dẫn đến thành công lớn hơn trong việc thực hiện kế hoạch đặt 

ra trong một giai đoạn cụ thể [12], [13]. 

H4: Sự tham gia lập ngân sách có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Từ các giả thuyết lập luận ở trên tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu như sau: 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được chọn mẫu theo phương pháp phi xác suất (mẫu thuận tiện). Một bảng câu 

hỏi được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp (thông qua cục thuế tỉnh) và gửi email cho các đối tượng 

khảo sát thuộc ban lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng, kế toán và nhân viên của các doanh 

nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 

Số lượng mẫu tối thiểu được xác định trong nghiên cứu là 105 mẫu dựa trên 21 biến quan sát 

đã được xây dựng (1 biến đo lường cần tối thiểu là 5 biến quan sát [14]). Kết quả thu về 207 

phiếu trong tổng số 250 phiếu được phát ra. Dữ liệu thu thập từ 52 công ty sản xuất vừa và nhỏ 

thuộc thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Đức Trọng thuộc các ngành sản xuất và chế biến thực phẩm, 

dệt, đồ gỗ. Các tiêu chí chính để lựa chọn mẫu là số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 

năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng. Bảng câu hỏi được 

trả lời bởi ban lãnh đạo doanh nghiệp, trưởng phòng, kế toán trưởng, kế toán viên và nhân viên 

Lập dự toán ngân sách 

 

H1 

Kiểm soát ngân sách 

 

Đánh giá ngân sách 

 

H3 

Tham gia lập ngân sách 

 

H2 

Hiệu quả hoạt động 
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của công ty, những người có trách nhiệm trong quá trình lập ngân sách. Bảng câu hỏi nhằm tìm 

hiểu ý kiến cá nhân của người tham gia quy trình lập ngân sách và hoạt động của công ty được 

lấy mẫu. 

Kết quả thu về 207 phiếu trong tổng số 250 phiếu được phát ra, đạt tỷ lệ 82,8%. Trong 207 

người được hỏi có 60,9% là nữ và 39,1% là nam. 50,2% trong độ tuổi từ 31 – 40 tuổi cho thấy 

những người được hỏi đã trưởng thành để đưa ra câu trả lời cho câu hỏi nghiên cứu. Hơn 63% số 

người được hỏi đã tốt nghiệp đại học có sự hiểu biết cần thiết để hiểu các câu hỏi đo lường trong 

khảo sát. Đa số người được hỏi có kinh nghiệm ít nhất từ 1- 5 năm với mức 39,1%, do đó đối 

tượng khảo sát có kinh nghiệm để trả lời các câu hỏi trong nghiên cứu. Về chức vụ đang nắm giữ, 

có 42,8% là kế toán của công ty, do đó dữ liệu được thu thập từ các đại diện thích hợp, trực tiếp 

phụ trách lập ngân sách. Và có 85,1% người được hỏi đồng ý rằng tổ chức của họ có quy trình 

lập dự toán ngân sách. 

Thang đo được kiểm tra độ tin cậy của bằng công cụ Cronbach’s Alpha, sau đó tiến hành phân 

tích nhân tố khám phá EFA và kiểm định sự phù hợp của các nhân tố thông qua giá trị KMO. 

Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện nhằm xác định mức độ tác động của các biến độc lập 

lên biến phụ thuộc.  

Các khái niệm trong nghiên cứu bao gồm: Lập kế hoạch ngân sách, Kiểm soát ngân sách, 

Đánh giá ngân sách, Tham gia lập ngân sách, Hiệu suất hoạt động được sử dụng thang đo Likert 

5 điểm từ (1) “Hoàn toàn không đồng ý” cho đến (5) “Rất đồng ý”.  

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

3.1. Phân tích độ tin cậy của mô hình 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, các thang đo đều 

đảm bảo độ tin cậy. Tổng phương sai trích là 79,057% với các biến độc lập và 75,161% đối với 

biến phụ thuộc. Kết quả xoay nhân tố (promax) trích ra được 4 nhân tố, có 4 biến độc lập, 1 biến 

phụ thuộc (Bảng 1). 

Bảng 1. Kết quả kiểm định thang đo 

Thang đo 

Hệ số tương 

quan biến – tổng 

(hiệu chỉnh) 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Cronbach

's Alpha 

Kiểm định 

độ tin cậy 

Hệ số tải 

EFA 

Lập dự toán ngân sách 01 0,859 0,865 

0,906 

Đạt 0,973 

Lập dự toán ngân sách 04 0,722 0,896 Đạt 0,841 

Lập dự toán ngân sách 02 0,741 0,892 Đạt 0,757 

Lập dự toán ngân sách 05 0,754 0,889 Đạt 0,748 

Lập dự toán ngân sách 03 0,761 0,887 Đạt 0,704 

Kiểm soát ngân sách 07 0,795 0,833 

0,890 

Đạt 0,875 

Kiểm soát ngân sách 06 0,775 0,851 Đạt 0,855 

Kiểm soát ngân sách 08 0,782 0,845 Đạt 0,818 

Đánh giá ngân sách 09 0,832 0,821 

0,896 

Đạt 0,983 

Đánh giá ngân sách 11 0,791 0,856 Đạt 0,771 

Đánh giá ngân sách 10 0,764 0,879 Đạt 0,765 

Tham gia ngân sách 16 0,915 0,964 

0,969 

Đạt 0,975 

Tham gia ngân sách 12 0,859 0,966 Đạt 0,949 

Tham gia ngân sách 18 0,875 0,966 Đạt 0,927 

Tham gia ngân sách 20 0,836 0,967 Đạt 0,900 

Tham gia ngân sách 14 0,918 0,964 Đạt 0,891 

Tham gia ngân sách 15 0,759 0,97 Đạt 0,869 

Tham gia ngân sách 19 0,873 0,966 Đạt 0,866 

Tham gia ngân sách 13 0,873 0,966 Đạt 0,846 

Tham gia ngân sách 21 0,904 0,965 Đạt 0,769 

Tham gia ngân sách 17 0,786 0,969 Đạt 0,712 
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Thang đo 

Hệ số tương 

quan biến – tổng 

(hiệu chỉnh) 

Cronbach's Alpha 

nếu loại biến 

Cronbach

's Alpha 

Kiểm định 

độ tin cậy 

Hệ số tải 

EFA 

Hiệu quả hoạt động 01 0,799 0,896 

0,917 

Đạt 0,867 

Hiệu quả hoạt động 02 0,735 0,909 Đạt 0,841 

Hiệu quả hoạt động 03 0,818 0,892 Đạt 0,837 

Hiệu quả hoạt động 04 0,792 0,897 Đạt 0,833 

Hiệu quả hoạt động 05 0,791 0,897 Đạt 0,773 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 

Bảng 2. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett 

 Biến độc lập Biến phụ thuộc 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,895 0,854 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 4353,503 735,890 

df 210 10 

Sig. 0,000 0,000 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 

Kết quả nghiên cứu thu được hệ số KMO của thang đo là phù hợp. Kiểm định Bartlett’s với 

giá trị Sig. là 0,000 < 0,05 (5%) cho thấy các biến có tương quan với nhau có ý nghĩa ở độ tin cậy 

95% trong tổng thể (bảng 2). 

3.2. Kết quả kiểm định mô hình 

Nghiên cứu định lượng sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0. 

Biến Lập dự toán ngân sách (DT) bao gồm 05 biến quan sát, biến kiểm soát ngân sách (KS) đo 

lường bằng 3 biến quan sát, biến đánh giá ngân sách (DG) đo bằng 3 biến quan sát và tham gia 

lập ngân sách (TG) đo lường bằng 10 biến quan sát. Biến phụ thuộc hiệu quả hoạt động (HQ) đo 

lường bằng lợi nhuận, tỷ suất hoàn vốn đầu tư, mức độ linh hoạt về tài chính, sự hài lòng trong 

công việc và hiệu quả quản lý. 

Bảng 3. Bảng kết quả kiểm định các giả thuyết 

  
Trọng số hồi quy 

chưa chuẩn hoá 

Trọng số hồi quy 

chuẩn hoá 
t Sig. 

Giả 

thuyết 

Tham gia lập ngân sách 0,308 0,299 5,553 0,000 H4 

Lập dự toán ngân sách 0,224 0,223 3,599 0,000 H1 

Đánh giá ngân sách 0,156 0,156 2,694 0,008 H3 

Kiểm soát ngân sách 0,293 0,297 5,160 0,000 H2 

(Nguồn: Tác giả tự tổng hợp) 

Kết quả thu được từ việc kiểm tra mối quan hệ giữa quy trình lập ngân sách và hiệu quả hoạt 

động được thể hiện trong bảng 3, phân tích hồi quy giữa các biến cho thấy 04 giả thuyết ban đầu 

được chấp nhận. Các ước lượng đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5% và độ tin cậy 95%. Bên cạnh 

đó, nhân tố tham gia lập ngân sách có tác động mạnh nhất đến hiệu quả hoạt động (0,299), kiểm 

soát ngân sách (0,297) và lập dự toán ngân sách (0,223) có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt 

động. Ngoài ra, đánh giá ngân sách cũng có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động (0,156). 

Kết quả này tương tự như phát hiện của Asiat Bisola Salaudeen [11] và Tracy Foster [10] 

trong nghiên cứu về tác động của quy trình lập ngân sách đến hiệu suất hoạt động tại các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ. 

4. Kết luận và kiến nghị 

Kết quả nghiên cứu đã cho thấy các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ có thực hiện các quy 

trình lập ngân sách bao gồm các hoạt động lập dự toán ngân sách, tham gia lập ngân sách, đánh 

giá ngân sách và kiểm soát ngân sách và do đó đã chỉ ra rằng có một mối quan hệ đáng kể giữa 

quy trình lập ngân sách và hiệu quả hoạt động tại các doanh nghiệp sản xuất trong địa bàn tỉnh 
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Lâm Đồng. Trong đó việc tham gia lập ngân sách có tác động mạnh nhất lên hiệu quả hoạt động 

của doanh nghiệp, do đó các nhà quản lý nên tạo điều kiện cho nhân viên các cấp được đào tạo về 

mặt kỹ thuật lập ngân sách và được tham gia vào quá trình lập ngân sách. Ngoài ra, kết quả cũng 

chỉ ra rằng việc kiểm soát lập ngân sách là quan trọng và có tác động đáng kể đến hiệu quả hoạt 

động, vì vậy các nhà quản lý nên quan tâm nhiều hơn đến hệ thống kiểm soát ngân sách.  

Nghiên cứu đã đạt được mục đích là điều tra tác động của quá trình lập ngân sách đối với hiệu 

quả hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ ở tỉnh Lâm Đồng, tuy nhiên đề tài chỉ 

thực hiện tại các doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ tại khu vực Lâm Đồng nên bị giới hạn về 

phạm vi nghiên cứu. Các nghiên cứu trong tương lai có thể mở rộng để nghiên cứu thêm ở các 

doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp sản xuất trên cả nước để đánh giá liệu có phát hiện tương tự về 

tác động của quy trình lập ngân sách đến hiệu quả hay không. Ngoài ra các nghiên cứu trong 

tương lai có thể mở rộng khung khái niệm nghiên cứu bằng cách nghiên cứu chuyên sâu về mức 

độ ảnh hưởng của từng đối tượng thuộc nội dung quy trình lập ngân sách đến hiệu quả hoạt động. 
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